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1 7A1 079211051180 Võ Trần Thiên An 29/07/2011 Nam Kinh

2 7A1 036211018293 Lê Bá Quốc Anh 27/12/2011 Nam Kinh

3 7A1 079210003862 Nguyễn Hoàng Anh 29/01/2010 Nam Kinh

4 7A1 079311041079 Nguyễn Ngọc Ánh 11/02/2011 Nữ Kinh

5 7A1 079211016476 Nguyễn Hoài Bảo 23/02/2011 Nam Kinh

6 7A1 095311010341 Nguyễn Ngân Chăm 27/08/2011 Nữ Kinh

7 7A1 079211025389 Bùi Hoàng Anh Duy 25/07/2011 Nam Kinh

8 7A1 079311006017 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 16/09/2011 Nữ Kinh

9 7A1 079211020875 Lê Nhật Hào 27/06/2011 Nam Kinh

10 7A1 066311000419 Nguyễn Triệu Ngọc Hân 12/03/2011 Nữ Kinh

11 7A1 079211004534 Lê Phạm Tấn Huy 23/12/2011 Nam Kinh

12 7A1 079209031240 Nguyễn Khánh Hưng 01/10/2009 Nam Kinh

13 7A1 095211002925 Trần Khánh Hưng 02/06/2011 Nam Kinh

14 7A1 079211044187 Nguyễn Phúc Duy Khang 12/10/2011 Nam Kinh

15 7A1 079211001677 Bùi Anh Khoa 18/09/2011 Nam Kinh

16 7A1 079211002146 Nguyễn Thạch Đăng Khoa 01/01/2011 Nam Kinh

17 7A1 079211008169 Võ Hoàng Lâm 10/09/2011 Nam Kinh

18 7A1 036311003420 Dương Thị Mai Linh 05/09/2011 Nữ Kinh

19 7A1 079311031952 Nguyễn Ngọc Phương Linh 08/09/2011 Nữ Kinh

20 7A1 079310033166 Nguyễn Thị Mỹ Linh 22/11/2010 Nữ Kinh

21 7A1 079211024740 Nguyễn Huỳnh Phi Long 05/08/2011 Nam Kinh

22 7A1 079311011277 Lê Thị Diễm My 31/12/2011 Nữ Kinh

23 7A1 079211032645 Lê Bảo Nam 27/12/2011 Nam Kinh

24 7A1 083311000661 Hồ Thị Thanh Ngọc 19/04/2011 Nữ Kinh

25 7A1 079311039032 Đặng Thị Thanh Nhàn 17/09/2011 Nữ Kinh

26 7A1 084311005599 Nguyễn Thị Phương Nhi 27/05/2011 Nữ Kinh

27 7A1 084311010329 Trần Huỳnh Như 27/06/2011 Nữ Kinh

28 7A1 083211002469 Hồ Tấn Phát 13/05/2011 Nam Kinh

29 7A1 079211014005 Võ Minh Phát 12/10/2011 Nam Kinh

30 7A1 079211025748 Nguyễn Hoàng Quân 20/07/2011 Nam Kinh

31 7A1 084211001968 Phạm Ngọc Quí 27/04/2011 Nam Kinh

32 7A1 079311046347 Nguyễn Phạm Bảo Quyên 19/05/2011 Nữ Kinh

33 7A1 079311045620 Trần Hoàng Kỳ Quyên 29/07/2011 Nữ Kinh

34 7A1 079211020823 Trần Trường Thịnh 03/12/2011 Nam Kinh

35 7A1 079311041505 Phạm Hoàng Minh Thư 29/10/2011 Nữ Kinh

36 7A1 079311025481 Lê Nguyễn Khánh Thy 01/01/2011 Nữ Kinh

37 7A1 079211015627 Nguyễn Hoàng Tiến 06/07/2011 Nam Kinh

38 7A1 079311040357 Lê Thị Ngọc Trâm 24/11/2011 Nữ Kinh

39 7A1 079211014079 Nguyễn Ngọc Tường Trọng 26/07/2011 Nam Kinh

40 7A1 079311037613 Phạm Thanh Trúc 06/01/2011 Nữ Kinh

41 7A1 087311010304 Tiêu Thị Thanh Trúc 12/02/2011 Nữ Kinh

42 7A1 086311004764 Phạm Trần Gia Vy 04/05/2011 Nữ Kinh

43 7A1 079211049092 Nguyễn Trường Lâm Vỹ 29/05/2011 Nam Kinh

44 7A1 079311015793 Đào Ngọc Như Ý 16/12/2011 Nữ Kinh
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1 7A2 079311019090 Lê Nguyễn Thúy An 24/04/2011 Nữ Kinh

2 7A2 036211003891 Nguyễn Hoàng Anh 13/11/2011 Nam Kinh

3 7A2 094311002803 Trương Thị Huỳnh Anh 25/07/2011 Nữ Kinh

4 7A2 079311042715 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11/11/2011 Nữ Kinh

5 7A2 079211032892 Nguyễn Hữu Gia Bảo 10/03/2011 Nam Kinh

6 7A2 079311001050 Nguyễn Phạm Bảo Châu 23/03/2011 Nữ Kinh

7 7A2 079311016822 Lưu Nguyễn Ngọc Hà 04/09/2011 Nữ Kinh

8 7A2 079211050800 Trần Anh Hào 24/11/2011 Nam Kinh

9 7A2 079311004231 Trần Lê Nguyệt Hằng 02/03/2011 Nữ Kinh

10 7A2 079211035118 Bùi Xuân Hiếu 07/11/2011 Nam Kinh

11 7A2 079211043050 Bùi Tấn Huy 20/09/2011 Nam Kinh

12 7A2 079211002447 Lý Quang Huy 12/02/2011 Nam Kinh

13 7A2 079211006238 Trần Trọng Khang 26/04/2011 Nam Kinh

14 7A2 079211006523 Đoàn Ngọc Đăng Khôi 22/12/2011 Nam Kinh

15 7A2 079211029211 Phan Nguyễn Anh Khôi 12/02/2011 Nam Kinh

16 7A2 079311011933 Lý Ngọc Linh 19/03/2011 Nữ Kinh

17 7A2 079310006720 Nguyễn Thị Kiều Loan 20/11/2010 Nữ Kinh

18 7A2 048211004031 Trần Lê Tấn Lộc 24/09/2011 Nam Kinh

19 7A2 079311036422 Đoàn Ngô Thảo My 07/11/2011 Nữ Kinh

20 7A2 079311040113 Trần Huỳnh Trà My 24/07/2011 Nữ Kinh

21 7A2 079211001520 Trần Bảo Nam 12/10/2011 Nam Kinh

22 7A2 079211015606 Nguyễn Lê Trọng Nghĩa 02/02/2011 Nam Kinh

23 7A2 079311034866 Huỳnh Gia Bảo Ngọc 25/04/2011 Nữ Kinh

24 7A2 079311010788 Huỳnh Yến Nhi 30/08/2011 Nữ Kinh

25 7A2 079211025541 Trần Ngọc Bảo Nhi 08/04/2011 Nữ Kinh

26 7A2 079311000021 Lường Thị Phi Nhung 19/04/2011 Nữ Kinh

27 7A2 094211009837 Lý Thanh Phát 29/03/2011 Nam Khơ-me

28 7A2 079211050984 Võ Tiến Phát 15/07/2011 Nam Kinh

29 7A2 068211008139 Nguyễn Hoàng Phong 15/07/2011 Nam Kinh

30 7A2 079211026518 Nguyễn Hoàng Quý 07/08/2011 Nam Kinh

31 7A2 079311002450 Trần Thanh Quyên 22/07/2011 Nữ Kinh

32 7A2 042211000231 Trần Xuân Sang 03/02/2011 Nam Kinh

33 7A2 079311002913 Phạm Huỳnh Hồng Thắm 04/03/2011 Nữ Kinh

34 7A2 079311012368 Nguyễn Ngọc Thúy 06/08/2011 Nữ Kinh

35 7A2 079311021380 Nguyễn Lê Nhã Thy 08/11/2011 Nữ Kinh

36 7A2 079211028307 Huỳnh Kiển Minh Tiến 29/09/2011 Nam Kinh

37 7A2 079211047136 Trần Thanh Tiến 02/11/2011 Nam Kinh

38 7A2 094309002346 Võ Thị Bích Trâm 10/09/2009 Nữ Kinh

39 7A2 086310003400 Nguyễn Thị Minh Tú 06/12/2010 Nữ Kinh

40 7A2 079211016198 Đặng Hoàng Vũ 17/08/2011 Nam Kinh

41 7A2 046311005780 Cao Ni Su Yến Vy 10/01/2011 Nữ Kinh

42 7A2 068311006081 Triệu Hoàng Lệ Vy 18/10/2011 Nữ Kinh

43 7A2 079311021960 Nguyễn Thành Như Ý 04/07/2011 Nữ Kinh
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1 7A3 026311010235 Đỗ Nguyễn Hà Anh 19/08/2011 Nữ Kinh

2 7A3 079211005161 Nguyễn Tuấn Anh 14/06/2011 Nam Kinh

3 7A3 064311003530 Phạm Quỳnh Anh 15/10/2011 Nữ Kinh

4 7A3 079211002476 Nguyễn Gia Bảo 28/11/2011 Nam Kinh

5 7A3 079211051007 Quách Hoàng Gia Bảo 05/11/2011 Nam Kinh

6 7A3 079311006162 Nguyễn Ngọc Lam Bình 05/07/2011 Nữ Kinh

7 7A3 038311034809 Bùi Khánh Chi 15/12/2011 Nữ Mường

8 7A3 079211041490 Nguyễn Anh Đức 19/04/2011 Nam Kinh

9 7A3 079311015970 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15/06/2011 Nữ Kinh

10 7A3 079211030518 Trần Lê Nhật Hào 26/02/2011 Nam Kinh

11 7A3 075311000012 Lê Diệu Hiền 01/01/2011 Nữ Kinh

12 7A3 054211011223 Nguyễn Quang Minh Hiếu 12/11/2011 Nam Kinh

13 7A3 079211023418 Lê Gia Huy 28/02/2011 Nam Kinh

14 7A3 079211020536 Nguyễn Bảo Huy 24/04/2011 Nam Kinh

15 7A3 079211001329 Trần Quốc Khánh 27/01/2011 Nam Kinh

16 7A3 079211032623 Trần Bảo Khôi 08/12/2011 Nam Kinh

17 7A3 079211012568 Nguyễn Anh Kiệt 22/10/2011 Nam Kinh

18 7A3 079210036145 Nguyễn Thành Lộc 02/10/2010 Nam Kinh

19 7A3 079311043360 Ngô Võ Tuyết Mai 24/12/2011 Nữ Kinh

20 7A3 079311001895 Nguyễn Phạm Tuyết Mai 10/01/2011 Nữ Kinh

21 7A3 079211034018 Trương Bình Minh 29/08/2011 Nam Kinh

22 7A3 040311037078 Đào Mai Lê Na 02/04/2011 Nữ Kinh

23 7A3 038311018566 Cao Thị Nga 14/04/2011 Nữ Kinh

24 7A3 079311017640 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 27/07/2011 Nữ Kinh

25 7A3 079211028548 Nguyễn Khôi Nguyên 25/01/2011 Nam Kinh

26 7A3 091211017632 Nguyễn Thanh Nguyên 13/06/2011 Nam Kinh

27 7A3 079311004201 Nguyễn Ngọc Hoàng Nhi 05/04/2011 Nữ Kinh

28 7A3 079311019209 Trần Ngọc Dung Nhi 04/10/2011 Nữ Kinh

29 7A3 080311014436 Bùi Thị Hằng Ny 11/02/2011 Nữ Kinh

30 7A3 079211024850 Trần Quốc Phong 09/11/2011 Nam Kinh

31 7A3 079211030468 Nguyễn Trọng Phúc 03/12/2011 Nam Kinh

32 7A3 079211028142 Nguyễn Ngọc Phương 17/10/2011 Nam Kinh

33 7A3 079311019152 Lê Phương Quỳnh 14/11/2011 Nữ Kinh

34 7A3 087211014464 Lê Đào Thanh Sang 05/04/2011 Nam Kinh

35 7A3 079211029377 Trần Minh Sơn 17/09/2011 Nam Kinh

36 7A3 070311008360 Phạm Nguyễn Minh Thảo 05/10/2011 Nữ Kinh

37 7A3 079311045683 Lê Thị Thủy Tiên 23/11/2011 Nữ Kinh

38 7A3 079211047166 Hà Trung Tín 14/05/2011 Nam Kinh

39 7A3 079311025538 Lê Thanh Trà 10/06/2011 Nữ Kinh

40 7A3 079310003283 Nguyễn Lê Bảo Trân 28/11/2010 Nữ Kinh

41 7A3 079211011062 Trần Minh Trí 05/11/2011 Nam Kinh

42 7A3 079311038744 Võ Thị Thanh Tuyền 12/09/2011 Nữ Kinh

43 7A3 079311009693 Võ Hoàng Trúc Vy 21/01/2011 Nữ Kinh
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1 7A4 079311021857 Nguyễn Bùi Phương Anh 03/06/2011 Nữ Kinh

2 7A4 079211050490 Bùi Anh Bằng 25/10/2011 Nam Kinh

3 7A4 079311011246 Quách Thái Bình 30/09/2011 Nữ Kinh

4 7A4 079309042124 Lê Hoàng Châu 01/10/2009 Nữ Kinh

5 7A4 084311009038 Lê Khả Duyên 02/01/2011 Nữ Kinh

6 7A4 083211005633 Đỗ Huỳnh Tiến Đạt 02/08/2011 Nam Kinh

7 7A4 049211002353 Võ Trọng Đức 01/06/2011 Nam Kinh

8 7A4 079209042263 Trần Lê Nhật Hào 18/01/2009 Nam Kinh

9 7A4 049311000569 Nguyễn Hồng Như Hoài 03/10/2011 Nữ Kinh

10 7A4 079211045665 Nguyễn Trần Vũ Hoàng 19/10/2011 Nam Kinh

11 7A4 038211000840 Nguyễn Văn Vũ Hoàng 31/03/2011 Nam Kinh

12 7A4 079211042225 Nguyễn Đức Thiên Huy 22/11/2011 Nam Kinh

13 7A4 084311001360 Lương Như Huỳnh 16/06/2011 Nữ Kinh

14 7A4 079211038876 Đặng Đình Khang 03/08/2011 Nam Kinh

15 7A4 079211021151 Nguyễn Nhật Đăng Khoa 10/11/2011 Nam Kinh

16 7A4 079211008190 Trần Tấn Đăng Khôi 29/10/2011 Nam Kinh

17 7A4 077211010337 Phạm Anh Kiệt 18/07/2011 Nam Kinh

18 7A4 084311000126 Nguyễn Kim Huỳnh Mai 03/01/2011 Nữ Kinh

19 7A4 094310000172 Dương Thị Kim Ngân 29/10/2010 Nữ Kinh

20 7A4 079311038168 Nguyễn Bảo Ngân 17/09/2011 Nữ Kinh

21 7A4 079311031974 Trần Kim Ngân 24/11/2011 Nữ Kinh

22 7A4 087211005331 Ngô Hiếu Nghĩa 06/04/2011 Nam Kinh

23 7A4 087311016625 Trần Thanh Ngọc 22/03/2011 Nữ Kinh

24 7A4 079211042718 Trần Xuân Nguyễn 10/12/2011 Nam Kinh

25 7A4 094211007450 Sơn Lâm Chí Nguyện 24/12/2011 Nam Khơ-me

26 7A4 092311000764 Đoàn Ngọc Yến Như 17/05/2011 Nữ Kinh

27 7A4 079311037310 Nguyễn Thị Ngọc Như 05/03/2011 Nữ Kinh

28 7A4 084311011008 Nguyễn Lê An Phi 17/12/2011 Nữ Kinh

29 7A4 033211003467 Tống Gia Phú 07/03/2011 Nam Kinh

30 7A4 079211015453 Nguyễn Phước Sang 04/08/2011 Nam Kinh

31 7A4 079211032276 Trần Thành Tài 17/07/2011 Nam Kinh

32 7A4 079211024561 Nguyễn Duy Tâm 21/01/2011 Nam Kinh

33 7A4 079311047344 Nguyễn Thị Thanh Thảo 31/10/2011 Nữ Kinh

34 7A4 038311035924 Trịnh Thị Phương Thảo 21/05/2011 Nữ Kinh

35 7A4 079311020335 Ngô Thị Bích Thuy 08/04/2011 Nữ Kinh

36 7A4 091211009056 Trần Văn Tình 04/08/2011 Nam Kinh

37 7A4 079311024635 Bùi Nguyễn Ngọc Trâm 25/08/2011 Nữ Kinh

38 7A4 079311009920 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 21/08/2011 Nữ Kinh

39 7A4 079311018480 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 26/04/2011 Nữ Kinh

40 7A4 042211015148 Nguyễn Lê Anh Tuấn 17/11/2011 Nam Kinh

41 7A4 079311012575 Đặng Tường Vân 09/09/2011 Nữ Hoa

42 7A4 079311012424 Nguyễn Hoàng Thảo Vy 19/08/2011 Nữ Kinh

43 7A4 060311004482 Phạm Thị Thanh Xuân 13/09/2011 Nữ Kinh



Phòng GDĐT Củ Chi

THCS Phước Vĩnh An

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 7

Năm học: 2023-2024

STT Lớp học
Số định danh cá 

nhân
Họ tên Ngày sinh

Giới 

tính
Dân tộc

1 7A5 079210002734 Lữ Duy Anh 14/04/2010 Nam Kinh

2 7A5 079311014098 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 10/04/2011 Nữ Kinh

3 7A5 079311047302 Trương Hoàng Kim Châu 02/11/2011 Nữ Kinh

4 7A5 079311015688 Đặng Trương An Chi 13/02/2011 Nữ Kinh

5 7A5 056211000759 Nguyễn La Hải Dương 29/03/2011 Nam Kinh

6 7A5 079211022991 Lê Thành Đạt 23/12/2011 Nam Kinh

7 7A5 079311006446 Hồ Gia Hân 03/07/2011 Nữ Kinh

8 7A5 075211007136 Phạm Trần Minh Hoàng 03/08/2011 Nam Kinh

9 7A5 079211036894 Trần Gia Huy 20/09/2011 Nam Kinh

10 7A5 091311015255 Nguyễn Thị Như Huỳnh 10/01/2011 Nữ Kinh

11 7A5 038211024826 Nguyễn Bảo Hưng 29/09/2011 Nam Kinh

12 7A5 079311012874 Lê Quỳnh Hương 31/08/2011 Nữ Kinh

13 7A5 091211014177 Nguyễn Phú Khang 14/11/2011 Nam Kinh

14 7A5 079211014830 Phạm Nguyễn Trọng Khang 22/10/2011 Nam Kinh

15 7A5 079211045922 Nguyễn Duy Khương 07/03/2011 Nam Kinh

16 7A5 079211013120 Nguyễn Tùng Lâm 11/05/2011 Nam Kinh

17 7A5 079211042611 Nguyễn Phi Long 19/03/2011 Nam Kinh

18 7A5 038211012626 Vũ Minh Long 10/11/2011 Nam Kinh

19 7A5 070311011293 Hồ Diễm My 01/01/2011 Nữ Kinh

20 7A5 079311018955 Nguyễn Hà Mỹ Ngân 06/04/2011 Nữ Kinh

21 7A5 079311004795 Lê Huỳnh Bảo Nghi 04/10/2011 Nữ Kinh

22 7A5 087311008095 Hoàng Thị Thảo Nguyên 24/05/2011 Nữ Kinh

23 7A5 091211018606 Nguyễn Lê Thanh Nhã 23/02/2011 Nam Kinh

24 7A5 079211000015 Nguyễn Thành Nhân 23/01/2011 Nam Kinh

25 7A5 079211038000 Trương Văn Minh Nhật 21/04/2011 Nam Kinh

26 7A5 079311031694 Chu Mẫn Nhi 02/01/2011 Nữ Kinh

27 7A5 037311002919 Đinh Thị Trang Nhung 04/10/2011 Nữ Kinh

28 7A5 079311002317 Huỳnh Thị Tuyết Như 21/06/2011 Nữ Kinh

29 7A5 091211006647 Trần Đại Phú 30/08/2011 Nam Kinh

30 7A5 079311012258 Huỳnh Tú Phương 12/03/2011 Nữ Kinh

31 7A5 079211001371 Nguyễn Thành Tài 13/05/2011 Nam Kinh

32 7A5 034211001369 Trần Đại Thành 30/08/2011 Nam Kinh

33 7A5 079311011638 Võ Ngô Phương Thảo 04/11/2011 Nữ Kinh

34 7A5 086211006106 Võ Hoàng Thiên 11/08/2011 Nam Kinh

35 7A5 079311005819 Trần Huỳnh Song Thư 24/03/2011 Nữ Kinh

36 7A5 079211013332 Hoàng Trung Tín 10/08/2011 Nam Kinh

37 7A5 079311001650 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 19/06/2011 Nữ Kinh

38 7A5 079311035945 Lê Dương Bảo Trâm 04/11/2011 Nữ Kinh

39 7A5 079211024272 Nguyễn Minh Trí 14/01/2011 Nam Kinh

40 7A5 094310000436 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 27/08/2010 Nữ Kinh

41 7A5 079211024976 Nguyễn Thanh Tuấn 23/07/2011 Nam Kinh

42 7A5 093311003877 Trần Thị Ngọc Vàng 04/06/2011 Nữ Kinh

43 7A5 079311028954 Nguyễn Ngọc Kiều Vy 10/04/2011 Nữ Kinh

44 7A5 079311026857 Huỳnh Như Ý 22/11/2011 Nữ Kinh
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1 7A6 079311039903 Nguyễn Thanh Quỳnh Anh 29/09/2011 Nữ Kinh

2 7A6 040311000687 Nguyễn Thị Kiều Anh 01/06/2011 Nữ Kinh

3 7A6 079211009735 Nguyễn Thánh Ân 30/11/2011 Nam Kinh

4 7A6 079211002961 Nguyễn Hoài Bảo 24/12/2011 Nam Kinh

5 7A6 068311000433 Lương Quế Chi 20/12/2011 Nữ Kinh

6 7A6 079211001410 Nguyễn Tùng Dương 19/12/2011 Nam Kinh

7 7A6 083211008523 Trương Nguyễn Thùy 22/11/2011 Nữ Kinh

8 7A6 079311016976 Trần Lê Ngọc Hân 14/10/2011 Nữ Kinh

9 7A6 079211053052 Nguyễn Trần Hiếu 20/10/2011 Nam Kinh

10 7A6 092211007891 Phan Trần Gia Hưng 23/07/2011 Nam Kinh

11 7A6 026211012626 Hồ Duy Khánh 29/11/2011 Nam Kinh

12 7A6 094211005562 Nguyễn Văn Gia Khánh 10/11/2011 Nam Kinh

13 7A6 079211004157 Trần Tuấn Kiệt 25/01/2011 Nam Kinh

14 7A6 079311047019 Lê Nguyễn Thiên Kim 11/01/2011 Nữ Kinh

15 7A6 079311036352 Cao Thị Ngọc Lam 24/07/2011 Nữ Kinh

16 7A6 079311006863 Nguyễn Vân Lam 09/07/2011 Nữ Kinh

17 7A6 079211007521 Nguyễn Lê Minh 06/01/2011 Nam Kinh

18 7A6 044311010040 Lê Kim Sun My 27/08/2011 Nữ Kinh

19 7A6 079311029935 Nguyễn Bảo Nghi 01/01/2011 Nữ Kinh

20 7A6 079311000057 Huỳnh Kim Ngọc 28/12/2011 Nữ Kinh

21 7A6 079211048130 Lê Nguyễn Thiện Nhân 18/07/2011 Nam Kinh

22 7A6 079211050964 Nguyễn Minh Nhật 20/01/2011 Nam Kinh

23 7A6 079311024508 Đỗ Võ Yến Nhi 11/07/2011 Nữ Kinh

24 7A6 079311023892 Lê Cẩm Nhung 04/08/2011 Nữ Kinh

25 7A6 083311008792 Lê Trần Quỳnh Như 02/09/2011 Nữ Kinh

26 7A6 079311023211 Võ Thị Huỳnh Như 07/11/2011 Nữ Kinh

27 7A6 091211018777 Danh Phú 22/07/2011 Nam Khơ-me

28 7A6 079211038677 Phạm Nguyễn Tâm Phúc 30/05/2011 Nam Kinh

29 7A6 091311015318 Đặng Tú Quyên 12/05/2011 Nữ Kinh

30 7A6 079210024638 Lê Công Tâm 15/09/2010 Nam Kinh

31 7A6 038211004314 Lê Ngọc Thiện 06/08/2011 Nam Kinh

32 7A6 079211045633 Nguyễn Phước Thịnh 24/11/2011 Nam Kinh

33 7A6 079211012582 Nguyễn Lê Đại Thuận 02/05/2011 Nam Kinh

34 7A6 079311007615 Nguyễn Bảo Thuy 21/10/2011 Nữ Kinh

35 7A6 086311008934 Lê Anh Thư 10/03/2011 Nữ Kinh

36 7A6 096311009470 Thạch Đoan Trang 09/11/2011 Nữ Khơ-me

37 7A6 079311017970 Lê Bảo Trân 01/07/2011 Nữ Kinh

38 7A6 079211024855 Nguyễn Phú Trọng 06/05/2011 Nam Kinh

39 7A6 034311000315 Nguyễn Tường Vi 02/07/2011 Nữ Kinh

40 7A6 087311000644 Lê Thị Yến Vy 19/04/2011 Nữ Kinh

41 7A6 089311020916 Trần Thị Diễm Vy 05/06/2011 Nữ Kinh

42 7A6 079310016809 Nguyễn Ngọc Phương Xuân 08/03/2010 Nữ Kinh

43 7A6 079311030433 Trần Lê Ngọc Yến 31/07/2011 Nữ Kinh
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1 7A7 019311011187 Nguyễn Thị Hoàng Anh 04/06/2011 Nữ Kinh

2 7A7 051311014559 Phạm Lê Lan Anh 27/02/2011 Nữ Kinh

3 7A7 083211008675 Nguyễn Bảo 14/11/2011 Nam Kinh

4 7A7 079311045097 Nguyễn Đào Mai Duyên 24/12/2011 Nữ Kinh

5 7A7 079211011664 Lê Hải Đăng 18/02/2011 Nam Kinh

6 7A7 040211003779 Nguyễn Văn Tuấn Hải 27/08/2011 Nam Kinh

7 7A7 079311043591 Nguyễn Ngọc Hân 22/08/2011 Nữ Kinh

8 7A7 092211000669 Trương Gia Hoàng 13/08/2011 Nam Kinh

9 7A7 079211043604 Huỳnh Nguyễn Nhật Huy 16/11/2011 Nam Kinh

10 7A7 086211002530 Văn Hồng Gia Huy 28/08/2011 Nam Kinh

11 7A7 049311006629 Lương Huỳnh Hương 29/12/2011 Nữ Hoa

12 7A7 079211038252 Huỳnh Gia Khánh 04/04/2011 Nam Kinh

13 7A7 079211040583 Đặng Hoàng Anh Khoa 17/04/2011 Nam Kinh

14 7A7 087210014677 Võ Văn Kiệt 04/02/2010 Nam Kinh

15 7A7 079311019099 Cao Ngọc Lam 23/07/2011 Nữ Kinh

16 7A7 079311003562 Nguyễn Ngọc Gia Linh 14/11/2011 Nữ Kinh

17 7A7 079311005812 Nguyễn Thị Hoài Linh 12/07/2011 Nữ Kinh

18 7A7 015211008151 Trần Văn Luân 06/01/2011 Nam Kinh

19 7A7 079209038558 Lê Hiền Lương 15/10/2009 Nam Kinh

20 7A7 079211017203 Trần Duy Minh 06/10/2011 Nam Kinh

21 7A7 079311047169 Lê Phạm Hà My 18/06/2011 Nữ Kinh

22 7A7 091311008015 Dương Khánh Ngọc 06/02/2011 Nữ Kinh

23 7A7 079311010429 Nguyễn Hồng Khánh Ngọc 24/10/2011 Nữ Kinh

24 7A7 056311007441 Lê Thị Yến Nhi 07/05/2011 Nữ Kinh

25 7A7 079311029024 Lê Nguyễn Hồng Nhung 13/09/2011 Nữ Kinh

26 7A7 079311006734 Phạm Huỳnh Như 11/06/2011 Nữ Kinh

27 7A7 079207012627 Lê Thanh Nhựt 12/09/2007 Nam Kinh

28 7A7 079211040273 Nguyễn Tấn Phát 03/11/2011 Nam Kinh

29 7A7 040211013747 Bùi Đức Mạnh Quân 25/06/2011 Nam Kinh

30 7A7 079211020768 Trần Minh Quân 22/07/2011 Nam Kinh

31 7A7 079311028660 Nguyễn Ngọc Quyên 02/03/2011 Nữ Kinh

32 7A7 079211019093 Trần Trường Thịnh 04/11/2011 Nam Kinh

33 7A7 091211005420 Nguyễn Văn Thuận 14/03/2011 Nam Kinh

34 7A7 079311037926 Hồ Kim Thúy 13/02/2011 Nữ Kinh

35 7A7 082311009091 Lê Nguyễn Minh Thư 19/08/2011 Nữ Kinh

36 7A7 079311038460 Hồ Lê Anh Thy 23/11/2011 Nữ Kinh

37 7A7 079311042799 Tô Nguyễn Thùy Trang 14/03/2011 Nữ Kinh

38 7A7 079211046509 Bùi Lê Minh Trí 30/01/2011 Nam Kinh

39 7A7 079311023724 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 26/09/2011 Nữ Kinh

40 7A7 079310024822 Huỳnh Minh Trọng 25/06/2010 Nam Kinh

41 7A7 001211018227 Nguyễn Đức Hoàng Việt 09/08/2011 Nam Kinh

42 7A7 084311000580 Lê Nguyễn Tường Vy 17/03/2011 Nữ Kinh

43 7A7 036311001345 Trần Thị Tường Vy 01/02/2011 Nữ Kinh


